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Mẫu M1 (Mẫu dùng cho HP cốt lõi đánh giá theo CĐR CTĐT, phần mềm hỗ trợ làm biểu mẫu này)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA…………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
HỌC KỲ …….. NĂM HỌC …………..
Chương trình đào tạo: ………………………………………………………... 
Chuyên ngành: ……………………………………………………....................
Học phần: …………………………………………………………..…………..
Mã học phần: ….…………………..……….. Số tín chỉ: ……………….……
Chỉ tiêu đạt chuẩn đầu ra HP: ……%
1. Bảng ma trận giữa mục tiêu, nội dung đánh giá và CĐR của học phần (Tương ứng nội dung mục: 3.Mục tiêu học phần và mục 4. Chuẩn đầu ra của học phần trong M4 CTĐT)

	Mục tiêu học phần
	CĐR học phần
	CĐR chương trình đào tạo
	Mức độ năng lực

	G1…
	CLO1.1. Trình bày được…..
	PLO1.PI1.1
PLO..PI….
	2

	
	CLO1.2. Phân tích, đánh giá được…
	PLO….PI1…
PLO..PI….
	3

	G2…
	CLO2.1….
	…
	2

	
	CLO2.2…
	….
	3

	
	CLO2.3…
	….
	4

	G3…
	CLO3.1….
	….
	…

	
	CLO3.2…
	….
	…

	
	CLO3.3…
	….
	…

	G4…
	CLO4.1….
	….
	…

	
	CLO4.2…
	….
	…

	
	CLO4.3…
	….
	…


(Mức độ năng lực được xác định cụ thể: Mức 1 (nhận biết): người học ghi nhớ, nhận biết các thông tin mà không nhất thiết phải hiểu chúng; mức 2 (thông hiểu): người học trình bày được những nội dung kiến thức theo cách hiểu của bản thân; mức 3 (vận dụng): người học vận dụng được những kiến thức vào giải quyết vấn đề; mức 4 (vận dụng cao): người học vận dụng được những kiến thức khác nhau vào giải quyết vấn đề thực tiễn) theo thang Bloom)

2. Kế hoạch đánh giá
(Tương ứng mục 8.2. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá theo CLO trong M4 của CTĐT)
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm đánh giá
	Chuẩn đầu ra HP (CLOs)
	Tỷ lệ đánh giá (%)
	Hình thức, công cụ đánh giá

	1. Đánh giá quá trình
	30/40/50
	

	· Ý thức học tập
· Bài tập
	Suốt quá trình học
	CLO…
	…%
	
Làm bài kiểm tra/bài tập… đánh giá theo thang điểm đề kiểm tra

	Giữa kỳ
	Tuần… (Theo kế hoạch giảng dạy)
	CLO…. CLO…. CLO….
	….%
	

	2. Đánh giá cuối kỳ
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO…. CLO…. CLO….
	50/60/70
	Làm bài kiểm tra/bài tập… đánh giá theo thang điểm đề kiểm tra, thi


3. Nội dung và tỷ trọng đánh giá cho mỗi nội dung
(Tương ứng mục 8.3. Thang đánh giá CĐR trong M4 của CTĐT)
	Nội dung đánh giá
	Trọng số

	1……
	…%

	2……
	…%

	3……
	...%

	…
	…%





4. Bảng ma trận giữa nội dung, mức độ đánh giá và CĐR học phần
(Tương ứng mục 8.3. Thang đánh giá CĐR trong M4 của CTĐT)

	Nội dung
	
	Mức độ đánh giá
	
	CĐR học phần
	Tổng điểm

	
	Mức 0
(>40%)
	Mức 1 (40-54%)
	Mức 2 (55-69 %)
	Mức 3 (70-84 %)
	Mức 4 (85-100%)
	
	

	1……..
	
	
	
	
	
	CLO….
	…

	2…….
	
	
	
	
	
	CLO….
	…

	3…..
	
	
	
	
	
	CLO….
	…

	4…..
	
	
	
	
	
	CLO….
	…
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Gia Lai, ngày……tháng……năm ……
GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY	                     TRƯỞNG KHOA QLHP



Mẫu M2 (Mẫu dùng cho HP đánh giá theo CĐR, phần mềm hỗ trợ làm biểu mẫu này)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA…………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ ……. NĂM HỌC 20…...-20…….

Chương trình đào tạo: …………………………………………………………………………..
Học phần: ……………………………………… Mã học phần: …….….… Số TC: …..……...
Ngày thi: ……………………………………………………………………………………….
Hình thức thi:……………………………………………………….…..…………………….... 
Khoa QLHP: ……………………………………………………………………………...……
	TT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Lớp HP
	Điểm đánh giá từng CLO/câu hỏi thi
	Tổng điểm bài thi
	Điểm sửa
	Ký sửa

	
	
	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO…
	
	
	

	
	
	
	
	Câu…
	Câu …
	Câu…
	Câu …
	Số

	Chữ

	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng số bài: ……………… Tổng số tờ: ………………..
Gia Lai, ngày…… tháng…… năm .......
	CÁN BỘ CHẤM THI 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CÁN BỘ CHẤM THI 2
(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu M3 (Mẫu này có trên phần mềm dùng cho HP đánh giá theo CĐR)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA……………………………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐỘ NGƯỜI HỌC ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
HỌC KỲ…….NĂM HỌC…………….

Chương trình đào tạo: ………..………………………………..…....…………. 
Chuyên ngành:…………………………………..…..… Khóa:…….………......
Học phần: ………………………………………………………………………..
Mã học phần: …………….………..……… Số tín chỉ:………………………..
	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Lớp HP
	Điểm đánh giá mỗi CLO
	Điểm tổng hợp CLOs
	Mức đạt

	
	
	
	
	CLO 1
	CLO 2
	CLO 3
	CLO …
	
	

	Trọng số
	
	…%
	…%
	…%
	…%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



         Gia Lai, ngày…...tháng…...năm…...
NGƯỜI NHẬP ĐIỂM	TRƯỞNG KHOA QLHP            PHÒNG KT&BĐCL


Mẫu M4 (Mẫu này có trên phần mềm dùng cho HP cốt lõi đánh giá theo CĐR)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA…………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU KHẢO SÁT NGƯỜI HỌC TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ 
ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 
HỌC KỲ…….NĂM HỌC………….……..

Thân gửi các em sinh viên!
Nhằm đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của học phần(1)………. phục vụ công tác xét tốt nghiệp và cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo. Khoa(2)……cần thu thập thông tin phản hồi của các em tự đánh giá về mức độ đạt được chuẩn đầu ra của học phần. Đây là yêu cầu bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên rất mong các em vui lòng hoàn thành các câu hỏi dưới đây bằng cách lựa chọn câu trả lời và ghi các ý kiến khác (nếu có). Thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật vì vậy các em hãy trả lời một cách thẳng thắn, khách quan các câu hỏi. Trân trọng!
I. Thông tin về sinh viên
Họ và tên:………………………………………………Mã sinh viên:……….…………
Lớp:……………………….Ngành:……………………..Khoa:………………………...
Số điện thoại:……………………………..Email:………………………………………
II. Nội dung đánh giá
Các em lựa chọn trả lời câu hỏi bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng theo các mức độ đánh giá như sau:
Mức 0. Không đạt (dưới 40%)	Mức 1. Trung bình (40-54%)
Mức 2. Khá	 (55-69%) 	Mức 3. Giỏi (70-84%)	Mức 4. Xuất sắc (85-100%)

	Mục tiêu học phần(3)
	CĐR học phần(4)
	Mức tự đánh giá

	
	
	0
	1
	2
	3
	4

	G1…….
	CLO1.1…………….
	
	
	
	
	

	
	CLO1.2…………….
	
	
	
	
	

	G2…….
	CLO2.1
	
	
	
	
	

	
	CLO2.2……….
	
	
	
	
	

	
	CLO2.3………
	
	
	
	
	

	
	CLO2. ………
	
	
	
	
	

	G3……
	CLO3.1
	
	
	
	
	

	
	CLO3.2……….
	
	
	
	
	

	
	CLO3.3………
	
	
	
	
	

	
	CLO3. ………
	
	
	
	
	

	G4…….
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



III. Ý kiến khác (nếu có) nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo của Nhà trường
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Ghi chú:   	 (1): Ghi tên học phần cần khảo sát;
		(2): Ghi Khoa quản lý CTĐT
		(3) và (4): Tùy theo mục tiêu và nội dung đã xác định, GV ghi nội dung cụ thể vào các ô, dòng tương ứng.



Mẫu M5 (Mẫu này có trên phần mềm dùng cho HP cốt lõi đánh giá theo CĐR)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA…………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO
Đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra học phần
Học kỳ………… Năm học…………

Chương trình đào tạo: ……………………………………..…………………. 
Chuyên ngành:…………………………………………………………………
Học phần: ………………………………………..……………………………..
Mã học phần:……………………………………..…………………………….
Giảng viên giảng dạy: ………………………….………………………………
1. Phương pháp giảng dạy – học tập
	a. Mô tả phương pháp dạy – học 
	b. Phương pháp được áp dụng trong giảng dạy – học tập theo CĐR:
	CLO
	Nội dung
	Phương pháp GD
	Hoạt động học tập
	Học liệu

	CLO1
	
	
	
	

	CLO2
	
	
	
	

	CLO3
	
	
	
	

	CLOn
	
	
	
	


2. Hoạt động kiểm tra – đánh giá
a. Tổ chức thi, chấm thi.
b. Phương pháp, hình thức đánh giá
	- Đánh giá quá trình
	- Đánh giá cuối kỳ
c. Thống kê kết quả đạt CĐR (tỷ lệ thống kê tính trên số SV tham gia khảo sát/đánh giá)
	- Tổng số SV:………
	- Tổng số SV dự thi cuối kỳ:………………..
	- Số SV không tham gia thi:…………………


Bảng 1.  Thống kê kết quả đánh giá chủ quan mức độ người học đạt CĐR học phần
	TT
	Mức đạt của từng CLO

	
	Mức 0
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	
	Số SV
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %

	CLO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLOn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLOs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2. Thống kê kết quả đánh giá khách quan mức độ người học đạt CĐR học phần
	TT
	Mức đạt của từng CLO

	
	Mức 0
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	
	Số SV
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %

	CLO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLOn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLOs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Phân tích, đánh giá độ tương thích của đề thi và các phương pháp KTĐG
a. Về đề thi (đưa ra những nhận định về kết quả khảo sát các hoạt động KTĐG, đánh giá rubric, hiệu quả của việc sử dụng rubric, nội dung, mức độ phù hợp của đề thi…)
b. Về điểm thi (đưa ra nhận định về công tác tổ chức chấm thi, nhập điểm…, dựa trên kết quả phân tích điểm thi nhận xét độ tập trung, độ phân tán, độ khó, độ phân biệt của đề thi, vẽ biểu đồ phân tích điểm thi…..)
c. Về loại hình, phương pháp kiểm tra đánh giá (đánh giá đưa ra nhận định từ kết quả phân tích, khảo sát về hình thức, phương pháp KTĐG,…)
4. Nhận xét, đánh giá chung
	Trên cơ sở dữ liệu thống kê ở bảng 1, bảng 2 và đối sánh dữ liệu tỷ lệ đạt ở thời điểm đánh giá trước (nếu có), viết báo cáo đánh giá học phần đưa ra nhận xét đánh giá chung về những mặt tồn tại của học phần cũng như giải pháp nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được mục tiêu đào tạo và CĐR học phần.
	- Những vấn đề tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
	STT
	Vấn đề tồn tại
	Nguyên nhân
	Giải pháp khắc phục, cải tiến

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


5. Danh sách người học chưa đạt CĐR học phần
	STT
	Mã SV
	Họ và tên
	Lớp 
	Khoa 
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


6. Kế hoạch thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng
…………….
7. Kết luận và đề xuất cải tiến

      Gia Lai, ngày…...tháng…...năm…...
	Trưởng khoa QLHP			               Giảng viên 

Mẫu M6 (Mẫu này có trên phần mềm dùng để đánh giá CTĐT theo CĐR)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA…………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC:………………………
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: …………………………. 
NGÀNH:…………………………………………………… 

	PLO
(Trọng số)
	Nội dung PLO
	PI
(Trọng số)
	Nội dung PI
	Học phần tham gia đánh giá (A)
	Mã học phần
	Thời gian thực hiện
	Nguồn dữ liệu đánh giá
	Đơn vị/cá nhân phụ trách thu thập, phân tích dữ liệu

	
	
	
	
	
	
	Học kỳ
	Năm học
	
	

	PLO1
	
	PI 1.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PI 1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2
	
	PI 2.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PI 2.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	


Gia Lai, ngày…...tháng…...năm…...
NGƯỜI LẬP	GIÁM ĐỐC CTĐT	TRƯỞNG KHOA QLN


Mẫu M7 (Mẫu này có trên phần mềm dùng cho CTĐT đánh giá theo CĐR)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA……………………………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGƯỜI HỌC ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NĂM HỌC:………………………
Chương trình đào tạo: ………..………………………………..…....…………. 
Chuyên ngành:…………………………………..…..…Khóa…….………....…

	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Lớp SH
	Điểm tổng kết của mỗi PLOi
	Điểm tổng hợp PLOs
	Xếp loại

	
	
	
	
	PLO 1
	PLO 2
	PLO 3
	PLO 4
	PLO 5
	…
	PLO n
	
	

	Trọng số
	
	…%
	…%
	…%
	…%
	…%
	…%
	…%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



   Gia Lai, ngày…....tháng…...năm…...
NGƯỜI LẬP	GIÁM ĐỐC CTĐT	TRƯỞNG KHOA QLN


Mẫu M8 (Mẫu này có trên phần mềm dùng cho CTĐT đánh giá theo CĐR)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA…………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU KHẢO SÁT NGƯỜI HỌC TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ 
ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC………….……..
Thân gửi các em sinh viên!
Nhằm đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo(1)………. phục vụ công tác xét tốt nghiệp và cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo. Khoa(2)……cần thu thập thông tin phản hồi của các em tự đánh giá về mức độ đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT. Đây là yêu cầu bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên rất mong các em vui lòng hoàn thành các câu hỏi dưới đây bằng cách lựa chọn câu trả lời và ghi các ý kiến khác (nếu có). Thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật vì vậy các em hãy trả lời một cách thẳng thắn, khách quan các câu hỏi. Trân trọng!
I. Thông tin về sinh viên
Họ và tên:………………………………………………Mã sinh viên:……….…………
Lớp:……………………….Ngành:……………………..Khoa:………………………...
Số điện thoại:……………………………..Email:………………………………………
II. Nội dung đánh giá
Các em lựa chọn trả lời câu hỏi bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng theo các mức độ đánh giá như sau:
Mức 0. Không đạt (dưới 40%)	Mức 1. Trung bình (40-54%)
Mức 2. Khá (55-69%) 	Mức 3. Giỏi (70-84%)	Mức 4. Xuất sắc (85-100%)
	Mục tiêu CTĐT(3)
(Ví dụ CTĐT ngành Luật)
	CĐR CTĐT(4)
	Mức tự đánh giá

	
	
	0
	1
	2
	3
	4

	CĐR1 (PLO1): Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc vào lĩnh vực pháp luật.

	PI 1.1: Khái quát hóa được kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc vào lĩnh vực pháp luật.
	
	
	
	
	

	
	PI 1.2: Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa,
	
	
	
	
	

	CĐR2 (PLO2): Áp dụng được kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tiễn cơ bản về lĩnh vực pháp luật.

	PI 2.1: Xác định được kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tiễn cơ bản về lĩnh vực pháp luật.
	
	
	
	
	

	
	PI 2.2: Áp dụng được kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tiễn cơ bản về lĩnh vực pháp luật.
	
	
	
	
	

	CĐR3 (PLO3): Thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực pháp luật.

	PI 3.1: Xây dựng phương pháp trình bày, truyền đạt ý tưởng các vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp luật.
	
	
	
	
	

	
	PI 3.2: Thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, tương tác thân thiện, hiệu quả và thích ứng với môi trường làm việc.
	
	
	
	
	

	CĐR4 (PLO4):: Sử dụng được quy trình khai thác và xử lý dữ liệu đáp ứng yêu cầu về năng lực số trong lĩnh vực pháp luật để thực hiện các công việc chuyên môn.

	PI 4.1: Xác định được quy trình khai thác và xử lý dữ liệu đáp ứng yêu cầu về năng lực số trong các lĩnh vực liên quan để thực hiện các công việc chuyên môn.
	
	
	
	
	

	
	PI 4.2: Thực hiện thu thập và xử lý dữ liệu từ đáp ứng yêu cầu về năng lực số để thực hiện các công việc chuyên môn.
	
	
	
	
	

	
	PI 4.3: Thực hiện được kỹ năng soạn thảo các văn bản văn bản pháp luật, nghị luận pháp lý.
	
	
	
	
	

	CĐR5 (PLO5): Có khả năng làm việc theo nhóm để giải quyết công việc.
	PI 5.1: Hình thành nhóm, lập kế hoạch hoạt động nhóm. 
	
	
	
	
	

	
	PI 5.2: Tham gia đóng góp cho hoạt động của nhóm, thực hiện nhiệm vụ được phân công để đạt được các mục tiêu đề ra.
	
	
	
	
	

	CĐR6 (PLO6): Vận dụng được kỹ năng lập luận, phản biện để thực hành nghề luật.
	PI 6.1: Xác định được các vấn đề cần lập luận, phản biện pháp lý.
	
	
	
	
	

	
	PI 6.2: Diễn đạt bằng lời nói hoặc văn bản các lập luận, phản biện pháp lý.
	
	
	
	
	

	CDDR7 (PLO7): Thể hiện khả năng tự học, tự nghiên cứu, năng lực tự học suốt đời.

	PI 7.1: Thể hiện sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với quá trình học tập thông qua việc chủ động thu thập kiến thức, thông tin liên quan từ các nguồn khác nhau.
	
	
	
	
	

	
	PI 7.2: Thực hiện năng lực tìm kiếm và chuyển tải thông tin thành kiến thức để áp dụng vào giải quyết các vấn đề pháp lý.
	
	
	
	
	

	CDDR8 (PLO8): Thể hiện đạo đức, trách nhiệm đối với Tổ quốc và nghề nghiệp trong việc đưa ra những nhận định, đánh giá chuyên môn về lĩnh vực pháp luật.

	PI 8.1: Nhận diện những vấn đề đạo đức, trách nhiệm đối với Tổ quốc và nghề nghiệp trong các hoạt động chuyên môn của lĩnh vực pháp luật.
	
	
	
	
	

	
	PI 8.2: Đưa ra các nhận định, đánh giá chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật dựa trên bản chất của vấn đề đạo đức, trách nhiệm đối với Tổ quốc, nghề nghiệp cũng như ảnh hưởng của nó.
	
	
	
	
	



III. Ý kiến khác về CTĐT (nếu có) nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà Trường
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Ghi chú:   	 (1): Ghi tên CTĐT cần khảo sát;
		(2): Ghi Khoa quản lý CTĐT
		(3) và (4): Tùy theo mục tiêu của mỗi CTĐT và nội dung đã xác định, ghi nội dung cụ thể vào các ô, dòng tương ứng.




Mẫu M9 (Mẫu này có trên phần mềm dùng cho CTĐT đánh giá theo CĐR)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA…………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO
Đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
Năm học…………

Chương trình đào tạo: ………………………………………………………………. 
Chuyên ngành:……………………………………………………………..…………
Khóa: ……………………………………………………………..………
1. Nội dung CĐR chương trình đào tạo
	PLO/PI
	Nội dung

	PLO1
	

	PI 1.1
	

	PI 1.2
	

	…
	

	PLO2
	

	PI 2.1
	

	PI 2.2
	

	…
	

	PLOn
	

	PI n.1
	

	PI n.2
	

	…
	


2. Tổng hợp kết quả đo lường mức độ đạt CĐR CTĐT
	- Tổng số người học kết thúc CTĐT………………………
Bảng 1. Thống kê kết quả đánh giá chủ quan mức độ người học đạt CĐR CTĐT
	PLO/PI
	Mức đạt của từng PLO

	
	Mức 0
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %

	PLO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PI1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PI1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PI2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PI2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLOn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PIn.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PIn.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLOs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bảng 2. Thống kê kết quả đánh giá khách quan mức độ người học đạt CĐR CTĐT
	PLO/PI
	Mức đạt của từng PLO

	
	Mức 0
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %
	Số NH
	Tỷ lệ %

	PLO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PI1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PI1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PI2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PI2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLOn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PIn.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PIn.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLOs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





3. Nhận xét, đánh giá chung
	Trên cơ sở phân tích kết quả thống kê ở bảng 1, bảng 2 và đối sánh với dữ liệu tỷ lệ đạt ở thời điểm đánh giá trước (nếu có), đưa ra nhận xét đánh giá chung về những mặt tồn tại cũng như giải pháp nhằm không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao tỷ lệ đạt CĐR ở mức cao, giảm tỷ lệ đạt CĐR ở mức thấp.
	- Những vấn đề tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
	STT
	Vấn đề tồn tại
	Nguyên nhân
	Giải pháp khắc phục, cải tiến

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


4. Kế hoạch thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng
…………………………………………………………………………………………..
5. Đề xuất, kiến nghị
						         Gia Lai, ngày……tháng……năm……
	Người lập		Giám đốc CTĐT		Trưởng khoa QLN


Mẫu M10a

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA………………..


ĐỀ SỐ: …<ký hiệu mã đề>…
(Đề thi gồm: ……Trang)
	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
HỌC KỲ …. NĂM HỌC ………
Học phần:………….…………..……………………….. Số tín chỉ:……
Mã HP…………………….….. Khóa/Lớp………………………
Thời gian làm bài: …..… phút (Không kể thời gian phát đề)
(Được/Không được sử dụng tài liệu tham khảo để làm bài).




Câu 1 (……điểm): [CLO …]  …<nội dung câu hỏi>………………………

Câu 2 (……điểm): [CLO …]  …<nội dung câu hỏi>………………………

Câu .... (......điểm): [CLO …]  …<nội dung câu hỏi>………………………

Tổng cộng có: ………… câu
 
--Hết--

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


Trang …/…




Lưu ý: [CLO …] là CĐR mà câu hỏi tương ứng sẽ dùng để đo lường, đánh giá. KHÔNG thiết kế một câu hỏi thi để đánh giá nhiều hơn một CLO


Mẫu M10b

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA………………………….

Đáp án đề số: …<ký hiệu mã đề>…
(Đáp án gồm:…….. trang)
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
HỌC KỲ……. NĂM HỌC…….
Học phần:………….………..……………………….. 
Số tín chỉ:……..…
Mã HP………………….…..Khóa/Lớp………
Thời gian làm bài: ….. phút (Không kể thời gian phát đề)

	
	

	I. Mẫu đáp án dùng cho Tự luận



	Tiêu chí đánh giá/yêu cầu của câu hỏi/đáp án câu trắc nghiệm (nếu đề thi kết hợp)
	Mức độ làm bài/Điểm đánh giá

	
	Mức 0
< 40%
	Mức 1
40% - 54%
	Mức 2
55% - 69%
	Mức 3
70% - 84%
	Mức 4
85% - 100%

	Câu I (tự luận)  …………….. (… điểm)[CLO…]

	1.  Nội dung tiêu chí 1 (… điểm)
	Không đáp ứng
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí

	Điểm
	…
	…
	…
	…
	…

	2.  Nội dung tiêu chí 2 (… điểm)
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí

	Điểm
	…
	…
	…
	…
	…

	Câu  II (tự luận)  ………………….. (... điểm)[CLO…]

	Nội dung tiêu chí
(… điểm)
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí

	Điểm
	…
	…
	…
	…
	…

	Câu III (tự luận)  …………………. (... điểm)[CLO…]

	Nội dung tiêu chí
(… điểm)
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí

	Điểm
	…
	…
	…
	…
	…

	….
	
	
	
	
	

	II. Mẫu đáp án dùng cho trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành…

	Tiêu chí đánh giá/yêu cầu của câu hỏi/đáp án câu trắc nghiệm
	Mức 0
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	1. Nội dung tiêu chí 
(… điểm)
	…
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
(ứng với N1 câu hỏi cụ thể có đáp án đúng)
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
(ứng với N2 câu hỏi cụ thể có đáp án đúng)
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
(ứng với N3 câu hỏi cụ thể có đáp án đúng)
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
(ứng với N4 câu hỏi cụ thể có đáp án đúng)

	Điểm
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổ hợp câu hỏi có đáp án đúng đã được thiết kế tương ứng với từng mức trong hệ thống rubric 4 mức độ
	
	
	
	
	

	2.  Nội dung tiêu chí 2
(… điểm)
	
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
(ứng với N1 câu hỏi cụ thể có đáp án đúng)
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
(ứng với N2 câu hỏi cụ thể có đáp án đúng)
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
(ứng với N3 câu hỏi cụ thể có đáp án đúng)
	Nội dung đáp ứng theo tiêu chí
(ứng với N4 câu hỏi cụ thể có đáp án đúng)

	Điểm
	
	…
	…
	…
	…

	…..
	
	
	
	
	


--Hết--
Gia Lai, ngày … tháng … năm ……
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
	 
	Giảng viên ra đề
(ký ghi rõ họ tên)




Lưu ý: Nếu sử dụng câu hỏi TNKQ đo lường đánh giá CLO, cần đảm bảo thiết kế được những tổ hợp câu hỏi TNKQ tương ứng với những mức độ (4 mức) như Rubric đánh giá CLO đã được xây dựng trong đề cương chi tiết học phần. 
Ví dụ: Cách xác định mức độ đạt CLO như sau: 
Tổ hợp 1 gồm N1 câu hỏi (trong số N câu hỏi TNKQ) đánh giá đạt mức độ 40 - 54% 
Tổ hợp 2 gồm N2 câu hỏi (trong số N câu hỏi TNKQ) đánh giá đạt mức độ 55 - 69%. (Tổ hợp N2 có thể bao gồm N1)
Tổ hợp 3 gồm N3 câu hỏi (trong số N câu hỏi TNKQ) đánh giá đạt mức độ 70 - 84%. (Tổ hợp N3 có thể bao gồm N2)
Tổ hợp 4 gồm N4 câu hỏi (trong số N câu hỏi TNKQ) đánh giá đạt mức độ 85 - 100%. (Tổ hợp N4 có thể bao gồm N3, N4 = N)
Nếu người học không trả lời đúng Tổ hợp 1 thì kết quả đánh giá là <40% (Không Đạt)
